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Cấu trúc đề cương học phần 
⧈

Thông tin tổng quát (General Inform
ation) 

⧈
M

ô tả học phần (Course Description) 
⧈

M
ục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần (Goal and Learning 

Outcom
e) 

⧈
Tài liệu học tập (Textbook and Reference) 

⧈
Cách đánh giá học phần (Course Assessm

ent) 

⧈
Kế hoạch giảng dạy (Lesson Plan) 

⧈
Qui định của học phần (Course Requirem

ent) 

⧈
N

gày phê duyệt (Approved Date) 
⧈

Quá trình cập nhập (Update Reference) 
 



⧈
Cung cấp các thông tin tổng quát 
         

⦿
Về cách đánh số phiên bản 

⧈
Số đầu tiên [2017]: năm

 đề cương được phê duyệt để đưa vào sử dụng lần đầu 
⧈

Chỉ số tiếp theo [1]: chỉ số m
ajor sẽ tăng m

ỗi khi có sự thay đổi lớn của đề cương 
�

Điều chỉnh thời lượng 
�

N
ội dung, hình thức tổ chức giảng dạy 

�
H

ình thức và trọng số đánh giá kết quả học phần 
�

Bổ sung, điều chỉnh học phần điều kiện 
⧈

Chỉ số tiếp theo [0]: chỉ số m
inor sẽ tăng m

ỗi khi có sự thay đổi nhỏ 
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Thông tin tổng quát 



⧈
Giới thiệu tóm

 tắt về học phần 
⦿

Sẽ sử dụng để công bố trên trang thông tin của Trường/Viện. 
⧈

Cần nêu được vai trò của học phần đối với CTĐT 
⧈

Kiến thức và kỹ năng m
à học phần có thể cung cấp cho sinh 

viên. 
⧈

Cần trình bày dễ hiểu để SV quyết định lựa chọn học phần 
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M
ô tả học phần 

M
ôn học này nhằm

 cung cấp cho sinh viên m
ột cái nhìn khái quát về lịch 

sử phát triển và hình thành của ngành C
N

TT, các kiến thức cơ bản về tin 
học cơ sở (m

áy tính điện tử, hệ thống đếm
, hệ điều hành, internet, thư 

điện tử…
) và tin học văn phòng (soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, soạn 

thảo slide). B
ên cạnh đó m

ôn học cũng giới thiệu khái quát các nghề 
nghiệp có liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới C

N
TT, m

à những sinh viên 
tốt nghiệp ngành C

N
TT có thể đảm

 nhiệm
. 

N
goài ra m

ôn học cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng làm
 việc 

nhóm
, thuyết trình và thái độ cần thiết để làm

 việc trong công ty sau này. 

Tóm
 tắt 

về học 
phần 

Kiến 
thức, kỹ 

năng 



⧈
M

ục tiêu H
P: 

⦿
Liệt kê m

ột cách hệ thống các m
ục tiêu tổng quát của học phần, thể 

hiện sự tương quan với các chuẩn đầu ra của CTĐT (1.x.x÷4.x.x). 
⦿

Bắt đầu m
ỗi m

ục tiêu bằng những động từ
 chủ động (các m

ục tiêu 
ký hiệu bằng M

1, M
2…

). 
⦿

Các m
ục tiêu nên được xác định thuộc các nhóm

: kiến thức, kỹ năng, 
thái độ. Chỉ nên liệt kê 5÷8 m

ục tiêu. 
⧈

Chuẩn đầu ra H
P: 

⦿
Liệt kê các m

ục tiêu H
P thành các m

ục tiêu cụ thể 
⦿

Liệt kê m
ức độ giảng dạy: m

ức độ I/T/U xác định dựa vào m
ức đầu 

tư giảng dạy của giảng viên cho người học. 
⧈

I - chỉ giới thiệu 
⧈

T - giảng dạy 
⧈

U - yêu cầu SV sử dụng, rèn luyện.  
⦿

Các chuẩn đầu ra của học phần sẽ ký hiệu tương ứng là M
1.1, 

M
1.2…

M
2.1, M

2.2, M
2.3…

.và phải đảm
 bảo phủ hết các m

ục tiêu của 
học phần. 
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M
ục tiêu và Chuẩn đầu ra (CĐR) 



⧈
Giớ

i thiệu I/T/U 
⦿

Trong khi thực hiện đề cương học phần, giảng viên cũng cần 
xác định trước những nội dung nào chỉ cần giới thiệu cho SV 
biết, những nội dung nào cần phải dạy để sinh viên nắm

 
vững, những nội dung nào chỉ cần tạo cơ hội cho sinh viên 
trau dồi, trải nghiệm

. 

⧈
M

ứ
c Giớ

i thiệu (Introduce): 
⦿

Chỉ giới thiệu lướt qua về m
ột chủ đề nào đó và thường 

không yêu cầu SV phải nhớ chi tiết về vấn đề này 
⦿

Thời lượng phần giới thiệu này thường trong vòng 1 tiết học 
trên lớp (lý thuyết/thảo luận/thực hành/thí nghiệm

). 
⦿

Không có phần bài tập trên lớp/về nhà/bài tập lớn cụ thể cho 
phần giới thiệu này. N

ội dung này thường không nằm
 trong 

nội dung kiểm
 tra đánh giá m

ôn học.  
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M
ục tiêu và Chuẩn đầu ra (CĐR) 



⧈
M

ứ
c D

ạy (Teach): 
⦿

Truyền đạt cho SV m
ột vấn đề m

ới và m
ong m

uốn SV đạt được m
ột 

trình độ nhận thức nào đó. 
⦿

Thời lượng giảng dạy có thể trong nhiều tiết học trên lớp/thảo 
luận/thực hành/thí nghiệm

. 
⦿

Có phần bài tập trên lớp/về nhà hoặc bài tập lớn về chủ đề này. Phần 
kiến thức này thường nằm

 trong nội dung kiểm
 tra đánh giá m

ôn học. 
Ví dụ: với m

ột tiêu chí nào đó có m
ức T được hiểu là giảng viên có trình bày 

rõ ràng và đầy đủ phần qui trình thiết kế cho SV và SV cũng có quá trình để 
vận dụng/thực hành qui trình thiết kế này thông qua các bài tập, tiểu luận.  
 

⧈
M

ứ
c Sử

 dụng/Vận dụng (U
tilize): 

⦿
M

ặc định là SV đã biết về m
ột vấn đề nào đó ở m

ột cấp độ nhất định. 
⦿

Dù không được giảng dạy và đề cập đến, nhưng SV phải có khả năng sử 
dụng phần kiến thức m

ặc định này để giải quyết m
ột bài toán được cho. 

⦿
Không có phần bài tập cụ thể cũng như không có hình thức đánh giá rõ 
ràng về những phần kiến thức m

ặc định này. 
Ví dụ: sau khi học về m

ột vấn đề nào đó thì SV được yêu cầu thực hiện m
ột 

bài thuyết trình báo cáo về vấn đề được giao. Tuy nhiên phần kỹ năng thuyết 
trình, các bước trình bày không được đề cập đến vì giảng viên xem

 như sinh 
viên đã có những phần kỹ năng này. 
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M
ục tiêu và Chuẩn đầu ra (CĐR) 
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M
ục tiêu và Chuẩn đầu ra (CĐR) 

Các m
ục 

tiêu 

Các CĐR 
của H

P 

Các CĐR của CTĐT m
à m

ục 
tiêu H

P đáp ứng được 
M

ức độ giảng 
dạy 



⧈
M

ục tiêu/Chuẩn đầu ra cụ thể viết dựa trên thang đo 
m

ức độ nhận thức Bloom
. 

⧈
Khi viết cần xác định sinh viên khi kết thúc học 
phần/chương trình đào tạo sẽ đạt m

ức nhận thức nào 
tương ứng với các m

ức nhận thức sau: 

9 
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Thang nhận thức Bloom
 (tham

 khảo) 

Thang đo m
ức nhận thức Bloom

 



⧈
Diễn giải 
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Thang nhận thức Bloom
 (tham

 khảo) 

M
ức nhận thức 

D
iễn giải 

C
ác động từ tương ứng thường dùng 

1. B
iết 

(K
now

ledge) 
  

B
ao gồm

 việc người học có thể nhớ lại các điều đặc 
biệt hoặc tổng quát, trọn vẹn hoặc m

ột phần các quá 
trình, các dạng thức, cấu trúc…

 đã được học. 

V
í dụ: lặp lại đúng m

ột định luật m
à chưa cần phải 

giải thích hay sử dụng định luật ấy 

liệt kê, định nghĩa, m
ô tả, gọi tên, phác 

thảo, trình bày, phân loại, đối chiếu, 
nhắc lại …

 

2. H
iểu 

(C
om

prehension) 
  

Ở
 cấp độ nhận thức này người học cần nắm

 được ý 
nghĩa của thông tin, thể hiện qua khả năng diễn giải, 
suy diễn, liên hệ. 

V
í dụ: G

iải thích m
ột định luật, phân biệt cách sử 

dụng các thiết bị, viết tóm
 tắt m

ột chương m
ục, trình 

bày m
ột quan điểm

. 

diễn giải, phân biệt, phân loại, chứng 
tỏ, trình bày lại, tóm

 tắt, giải thích, cho 
ví dụ, m

ô tả, so sánh, m
ở rộng, khái 

quát hóa, ước lượng…
 

3. Á
p dụng/V

ận 
dụng 
(A

pplication) 
  

N
gười học có khả năng áp dụng thông tin đã biết vào 

vào những hoàn cảnh m
ới, tình huống m

ới, điều kiện 
m

ới, giải quyết các vấn đề đặt ra. 

V
í dụ: V

ận dụng m
ột định luật để giải thích m

ột hiện 
tượng; áp dụng các công thức, các định lí để giải m

ột 
bài toán; thực hiện m

ột thí nghiệm
 dựa trên m

ột qui 
trình 

Á
p dụng, vận dụng, chứng m

inh, tính 
toán, chứng m

inh, giải quyết, xây dựng,  
phát triển, phát hiện, khai thác, kiểm

 
tra, thực nghiệm

, nhận biết, m
inh họa, 

lập lế hoạch, trình diễn, phác họa, sử 
dụng, …

. 



⧈
Diễn giải 
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Thang nhận thức Bloom
 (tham

 khảo) 

M
ức nhận thức 

D
iễn giải 

C
ác 

động 
từ 

tương 
ứng 

thường 
dùng 

4. Phân tích 
(A

nalysis) 
N

gười học có khả năng chia các nội dung, các thông tin 
thành những phần nhỏ để có thể chỉ ra các yếu tố, các 
m

ối liên hệ, các nguyên tắc cấu trúc của chúng. 

V
í dụ: Lý giải nguyên nhân thất bại của m

ột doanh 
nghiệp, hệ thống hóa các văn bản pháp qui, xây dựng 
biểu đồ phát triển của m

ột doanh nghiệp. 

Phân tích, lý giải, so sánh, lập biểu đồ, 
phân biệt, hệ thống hóa…

 

5. T
ổng hợp 

(Synthesis) 
  

Tổng hợp là năng lực liên kết các thông tin lại với nhau 
tạo ra ý tưởng m

ới, khái quát hóa các thông tin suy ra các 
hệ quả. 

  

Thảo luận, lập kế hoạch, so sánh, tạo 
m

ới xây dựng, sáng tác, thiết kế, phát 
triển, báo cáo…

 

6. Đ
ánh giá 

(Evaluation) 
  

N
gười học có khả năng đưa ra nhận định, phán quyết của 

bản thân đối với m
ột vấn đề dựa trên các chuẩn m

ực, các 
tiêu chí đã có. 

V
í dụ: Phản biện m

ột nghiên cứu, m
ột bài báo; đánh giá 

khả năng thành công của m
ột giải pháp; chỉ ra các điểm

 
yếu của m

ột lập luận. 

Đ
ánh giá, cho ý kiến, bình luận, tổng 

hợp, so sánh,  tranh luận, bổ trợ cho lý 
do/lập luận, kết luận, định lượng, xếp 
loại, đánh giá, lựa chọn, ước tính, 
phán xét, bảo vệ, định giá…

 



⧈
Liệt kê các giáo trình chính thức và tài liệu m

à SV có 
thể sử dụng 

⦿
Lưu ý: viết đúng cấu trúc qui định 

12 
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Tài liệu học tập 



⧈
N

êu phương thức đánh giá, trọng số và CĐR tương ứng 
của H

P được đánh giá 

13 
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Đánh giá học phần 



⧈
N

êu phương thức đánh giá, trọng số và CĐR tương ứng 
của H

P được đánh giá 
⦿

[1]: Các thành phần đánh giá của học phần bao gồm
 (đánh giá 

quá trình và đánh giá cuối kỳ).  
⦿

[2]: Phương pháp đánh giá cụ thể bao gồm
 (tùy học phần): tham

 
dự lớp học đầy đủ hay không, chuyên cần, thái độ học tập, bài tập 
cá nhân trên lớp, bài tập cá nhân về nhà, bài tập nhóm

 trên lớp, 
bài tập nhóm

 về nhà, bài tập thuyết trình cá nhân trên lớp, bài 
tập thuyết trình nhóm

 trên lớp, đồ án, bài kiểm
 tra/thi giữa kỳ 

(trắc nghiệm
/tự luận,…

), bài thi cuối khóa (trắc nghiệm
, tự 

luận,…
). 

⦿
[3]: M

ô tả hình thức đánh giá.  
⦿

[4]: N
ội dung đánh giá nhằm

 đánh giá chuẩn đầu ra nào của học 
phần. 

⦿
[5]: Liệt kê trọng số của các thành phần điểm

. 

 
14 
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Đánh giá học phần 



⧈
Đề cương chi tiết của học phần + Kế hoạch giảng dạy 

15 
07/12/2017 

Kế hoạch giảng dạy 

Đề 
cương 

chi tiết 

N
ội 

dung 
này sẽ 
được 
đánh giá 
bằng 
phương 
pháp 
A2.1 
(thi cuối 
kỳ) 



⧈
Kế hoạch giảng dạy 

⦿
Gồm

 đề cương chi tiết liệt kê nội dung giảng dạy lý thuyết theo 
chương, m

ục; nội dung giảng dạy thực hành theo bài thực hành 
⦿

M
ỗi nội dung giảng dạy đáp ứng CĐR nào của học phần (M

x.x) 
⦿

Liệt kê phương pháp đánh giá (Ax.x) sẽ sử dụng để đánh giá nội 
dung giảng dạy này 

⦿
Đồng thời chỉ rõ hoạt động dạy/học của giảng viên/sinh viên. 

⧈
M

ô tả 
⦿

[1]: Tuần theo học kỳ  
⦿

[2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, m
ục. 

⦿
[3]: Liệt kê CĐR liên quan của học phần (M

x.x).  
⦿

[4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm
 đọc 

trước tài liệu (nếu có yêu cầu). Có thể có các hoạt động sau: 
⧈

Dạy; H
ọc ở lớp; H

ọc ở nhà; Thuyết giảng; Thảo luận; Trình bày nhóm
; 

Thuyết trình; H
ướng dẫn…

 
⦿

[5]: Liệt kê các phương pháp đánh giá sẽ sử dụng (Ax.x) 
 

16 
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Kế hoạch giảng dạy 



⧈
Qui định của học phần 

⦿
Liệt kê các quy định của học phần nếu có 

⦿
Cần phù hợp với Qui chế đào tạo 

Ví dụ: 
Sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn, được coi như không 
nộp bài và điểm

 quá trình là điểm
 F; sinh viên vắng từ 2 buổi thực hành thì 

điểm
 quá trình là điểm

 F…
 

 

17 
07/12/2017 

Qui định của H
P và phê duyệt 

PG
S. N

guyễn V
ăn A

 
PG

S. Trần V
ăn B

 
TS. Đ

ỗ X
uân A

 



     
⧈

M
ục đích để theo dõi được quá trình điều chỉnh của học phần 

⧈
M

ỗi khi có điều chỉnh bất cứ nội dung nào của đề cương cần 
ghi vào bảng này 

⦿
N

ội dung điều chỉnh: ghi các điều chỉnh đã thực hiện so với phiên bản 
trước 

⦿
N

gày tháng được phê duyệt: ghi ngày tháng m
à các điều chỉnh này 

được phê duyệt 
⦿

Áp dụng từ kỳ/khóa: cần ghi rõ các điều chỉnh này có hiệu lực đối với 
các khóa nào và bắt đầu từ kỳ nào 

⦿
Ghi chú: ghi phiên bản của đề cương (version m

ấy) và các ghi chú khác 
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